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[bookmark: _Hlk180675114][bookmark: _Hlk180675401]Câu 1. Việc làm nào dưới đây thể hiện hành vi của người luôn tôn trọng sự thật?
	A. Đặt điều nói xấu bạn trong lớp.
	B. Nói dối mẹ đi học thêm, để đi chơi game.
	C. Không coi cóp bài trong giờ kiểm tra.
	D. Làm sai thì tìm cách đổ lỗi cho người khác.
Câu 2. Hành động/ thái độ nào dưới đây là trái với biểu hiện của yêu thương con người?
	A. Vô cảm.	B. Giúp đỡ	C. Chia sẻ.	D. Quan tâm.
Câu 3. Tự nhận thức đúng về bản thân không phải là điều dễ dàng mà cần phải:
	A. Có sự lựa chọn đúng đắn.	B. Có quyết định đúng đắn.
	C. Qua rèn luyện.	D. Qua nhiều biến cố.
Câu 4. Bảo vệ lẽ phải, đấu tranh, phê phán những việc làm sai trái thể hiện hành vi của một người?
	A. Tôn trọng sự thật.	B. Tiết kiệm, khiêm tốn.
	C. Xa hoa, lãng phí.	D. Cần cù, siêng năng.
Câu 5. Câu tục ngữ nào dưới đây nói về siêng năng, kiên trì?
	A. Trên kính dưới nhường.	B. Uống nước nhớ nguồn.
	C. Kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ.	D. Há miệng chờ sung.
Câu 6. Nghề làm món bánh cuốn nổi tiếng ở địa phương nào ở Hà Nội?
	A. Ba Đình.	B. Long Biên.	C. Thường Tín.	D. Thanh Trì.
Câu 7. Câu tục ngữ: “Giúp lời, không ai giúp của/Giúp đũa, không ai giúp cơm” nói đến điều gì?
	A. Tự lập                     B. Trung thực                    C. Đoàn kết                   D. Tiết kiệm.                                          
Câu 8. Hành vi nào dưới đây không thể hiện việc tự nhận thức của bản thân?
	A. T lấy giấy liệt kê điểm mạnh, điểm yếu để đặt ra mục tiêu trong rèn luyện.
	B. K thường tìm ra lỗi trong bài kiểm tra của mình để nhờ các bạn giải thích.
	C. L thường tỏ ra khó chịu và không quan tâm đến nhưng điều các bạn góp ý.
	D. V rất thích vẽ và nhờ mẹ đăng kí cho mình lớp học vẽ trên trị trấn.
Câu 9. Trái với tự lập là:
	A. Tự tin.	B. Ích kỉ.	C. Tự chủ.	D. Ỷ lại.
Câu 10. Câu tục ngữ: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” nói về truyền thống nào dưới đây?
	A. Truyền thống hiếu học.	B. Truyền thống cần cù lao động.
	C. Truyền thống yêu nước.	D. Truyền thống tôn sư trọng đạo.
Câu 11. Đây là một trong những việc chúng ta cần làm để nhận thức đúng về bản thân?
	A. Sống nội tâm, không cần phải chia sẻ những cảm nhận của mình.
	B. Nhận thấy mình giỏi thì không cần phải rèn luyện hay học hỏi gì thêm nữa.
	C. Bản thân mình tự ý thức không cần phải để ý người khác nói về mình.
	D. Quan sát phản ứng và lắng nghe nhận xét của người khác về mình.
Câu 12. Câu thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói về tính tự lập?
	A. Cây ngay không sợ chết đứng.	B. Muốn ăn thì lăn vào bếp.
	C. Thương người như thể thương thân.	D. Ăn cháo đá bát.
Câu 13. Câu tục ngữ: “Hữu thân hữu khổ” nói đến điều gì?
	A. Tiết kiệm.	B. Đoàn kết.	C. Trung thực.	D. Tự lập.
Câu 14. Hành vi nào dưới đây thể hiện tôn trọng sự thật?
	A. Làm mọi việc theo số đông.
	B. Tránh tham gia vào những việc không liên quan đến mình.
	C. Phê phán những việc làm sai trái.
	D. Chỉ làm những việc mà mình thích.
Câu 15. Trái với siêng năng, kiên trì là:
	A. Lười biếng, ỷ lại.	B. Tiết kiệm.
	C. Trung thực.	D. Sống giản dị.
Câu 16. Hành vi nào dưới đây không thể hiện lòng yêu thương con người?
	A. Hi sinh vì người khác.	B. Thờ ơ khi người khác gặp nạn.
	C. Quan tâm tới người khác.	D. Cảm thông với người khó khăn.
Câu 17. Việc làm nào dưới đây không thể hiện tính tự lập?
	A. Hiền chỉ tham khảo đáp án sau khi đã tự mình giải xong bài tập.
	B. Tuy nhà ở gần trường nhưng Giang vẫn đòi bố mẹ đưa đi học.
	C. Trong hoạt động của lớp, Nam vẫn luôn cố gắng tự mình hoàn thành các công việc được giao.
	D. Nhà có người giúp việc nhưng Minh vẫn tự dọn dẹp phòng ngủ của mình.
Câu 18. Em tán thành ý kiến nào dưới đây khi nói về sự thật?
	A. Cần phải trung thực trong những trường hợp cần thiết.
	B. Có thể nói không đúng sự thật khi không có ai biết.
	C. Tôn trọng sự thật sẽ góp phần bảo vệ cuộc sống.
	D. Chỉ cần nói thật với những người thân của mình.
Câu 19. N luôn muốn mình học giỏi như bạn A, nhưng N nghĩ rằng đó là điều rất khó với mình, vì bạn cho rằng những người học giỏi là những người có tố chất thông minh. Vì vậy không thông minh có cố gắng mấy cũng không thể học giỏi được. Nếu là bạn của N em sẽ khuyên bạn:
	A. Nên biết thân biết phận của mình, đừng mong ước viễn vong nữa.
	B. Nên cố gắng vì mỗi người có điểm mạnh, điểm yếu khác nhau.
	C. Nên tìm cách lấy lòng A, để A cho nhìn bài trong giờ kiểm tra.
	D. Thôi đừng cố công vô ích vì mình không có tố chất thông minh.
Câu 20. Luôn nói thật với người thân, thầy cô, bạn bè và người có trách nhiệm bằng thái độ như thế nào?
	A. Nói thô tục nhưng đúng sự thật là được.
	B. Dũng cảm, khéo léo, tinh tế và nhân ái.
	C. Không nói sự thật sợ người khác đau khổ.
	D. Khéo léo, tinh tế và tránh cho biết sự thật.
















	
